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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ

KHỐI 7
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

           THÁNG  3  NĂM 2020

	                     PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN TOÁN
	


Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) 
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Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
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Bài 3: (2 điểm) Để xây 3 ngôi nhà như nhau, ba đội xây dựng có tất cả 60 công nhân (cùng năng suất), và mỗi đội xây một ngôi nhà. Đội 1 xây xong trong 4 tháng, đội thứ hai xây xong trong 6 tháng, đội thứ ba xây xong trong 12 tháng. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân?

Bài 4: (3,5 điểm) Cho (ABC có AB=6cm, AC=8cm, BC=10 cm. Kẻ AH ( BC tại H.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Trên BC lấy điểm E sao cho BE=BA, kẻ EK ( AC tại K. Chứng minh AK=AH.

c) Gọi D là giao điểm của AH và KE. Chứng minh (ADC cân.

d) Tính độ dài các cạnh của (ADC.

Bài 5: (0,5 điểm) Từ điểm O tùy ý trong tam giác ABC, kẻ OD, OE, OF lần lượt vuông góc với cạnh BC, CA, AB.

Chứng minh rằng: AE2+BF2+CD2=AF2+BD2+CE2.

MÔN NGỮ VĂN
PHẦN I: VĂN BẢN- TIẾNG VIỆT( 5 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
       “...Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ chăm sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,...Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước...”
                                                                                  Trích Ngữ văn 7, tập 2                                                        

    1. Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Văn bản đó thuộc thể   loại gì? Nêu nội dung của đoạn trích trên? (1điểm)
2.Việc lặp lại cấu trúc: “Từ...đến” trong đoạn văn trên có tác dụng gì? (1 điểm)
3. Từ văn bản chứa đoạn trích trên, em hiểu gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta? Từ đó liên hệ với lòng yêu nước của học sinh hiện nay. Trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 7-9 câu. (3 điểm)
PHẦN II. TẬP LÀM VĂN ( 5điểm)
                  Dân gian ta có câu tục ngữ: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em.
MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy

B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở.

C. Vì Lam Sơn là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái

D. Vì tất cả những lý do trên.

Câu 2: Nguyễn Trãi từ đâu bí mật về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi Nghĩa và dâng bản Bình Ngô Sách?

A. Thăng Long

B. Nghệ An

C. Đông Quan

D. Hải Phòng

Câu 3: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào, ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 7 tháng 3 năm 1418

B. Ngày 2 tháng 7 năm 1418

C. Ngày 3 tháng 7 năm 1417

D. Ngày 7 tháng 2 năm 1418

Câu 4: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?

A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ

B. Còn yếu

C. Gặp nhiều khó khăn, gian nan

D. Lực lượng còn yếu, gặp nhiều khó khăn, thử thách

Câu 5: Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì?

A. Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa)

B. Rút lên núi Núi Do (Thanh Hóa)

C. Rút vào Nghệ An

D. Không hề rút lui, cầm cự đến cùng

Câu 6: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Cùng Lê Lợi quyết chiến

Câu 7: Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?

A. Dân tộc Tày, quê ở Dung Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

B. Dân tộc Nùng, quê ở Lũng Nhai, Thanh Hóa

C. Dân tộc Kinh, quê ở Lam Sơn, Thanh Hóa

D. Dân tộc Mường, quê ở Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

Câu 8: Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

A. 20 vạn

B. 50 vạn

C. 6 vạn

D. 10 vạn

Câu 9: Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An?

A. Nguyễn Trãi

B. Lê Lợi

C. Nguyễn Chích

D. Trần Nguyên Hãn

Câu 10: Vào thời gian nào nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân – Thanh Hóa)?

A. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1424

B. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1424

C. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1424

D. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1424

Câu 11: Từ tháng 10.1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu?

A. Từ Nghệ An vào đến Thuận Hóa

B. Từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân

C. Từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam

D. Từ Nghệ An vào đến Quảng Bình

Câu 12: Tháng 9.1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân đến đâu?

A. Vào Miền Trung

B. Vào Miền Nam

C. Ra Miền Bắc

D. Đánh thẳng ra Thăng Long

Câu 13: Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Đông Quan

D. Đông Triều

Câu 14: Tháng 10.1426, 5 vạn viện binh của giặc do tướng nào chỉ huy kéo vào Đông Quan?

A. Trương Phụ

B. Liễu Thăng

C. Mộc Thạnh

D. Vương Thông

Câu 15: Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu?

A. Cao Bộ (Chương Mi, Hà Tây)

B. Đông Quan

C. Đào Đặng (Hưng Yên)

D. Tất cả các vùng trên

Câu 16: Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương?

A. Cao Bộ

B. Đông Quan

C. Chúc Động – Tốt Động

D. Chi Lăng – Xương Giang

Câu 17: Vào thời gian nào 15 vạn quân viện binh của Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta?

A. Tháng 10 năm 1426

B. Tháng 10 năm 1427

C. Tháng 11 năm 1427

D. Tháng 12 năm 1427

Câu 18: Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu?

A. Ở Nam Quan

B. Ở Đông Quan

C. Ở Vân Nam

D. Ở Chi Lăng

Câu 19: Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiến vào Đông Quan?

A. Lý Khánh

B. Lương Minh

C. Thôi Tụ

D. Hoàng Phúc

Câu 20: Chiến thắng Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu tên địch?

A. 15 vạn

B. Gần 5 vạn

C. Gần 10 vạn

D. 20 vạn

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1: Quân đội nhà Lê được tổ chức như thế nào? Vì sao bộ luật thời Lê lại gọi là luật Hồng Đức? Chính sách kinh tế thời Lê Sơ với Lý Trần có gì giống và khác nhau? (3 điểm)

Câu 2: Vua Lê Thánh Tông có vai trò như thế nào đối với sự phát triển văn học thời Lê Sơ? (2 điểm)

* Lưu ý: Đây là bài tập ôn tập kiểm tra 45 phút sắp tới, GV yêu cầu học sinh làm bài nghiêm túc.

                                                       MÔN ĐỊA LÍ 
Bài 1: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư Bắc Mĩ với dân cư ở Trung và Nam Mĩ?

Bài 2: Căn cứ vào câu dưới đây?

“ Số dân thành thành thị Bắc Mĩ chiếm 76% dân số”

a. Vẽ biểu đồ biểu diễn tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn ở Bắc Mĩ

b. Kết hợp với SGK, giải thích vì sao tỉ lệ dân cư đô thị ở Bắc Mĩ lại cao như vây?

Bài 3: Nêu những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp của Bắc Mĩ?

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN   

Câu 1: Nêu những điều có hại khi làm việc không có kế hoạch?

Câu 2: Nêu vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên? Nêu các hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên và tác hại của các hành vi đó?

Câu 3: Cho tình huống: Trên đường đi học về, Tuấn phát hiện thấy một thanh niên đang đổ một xô nước nhờn màu khác lạ và mùi nồng nặc, khó chịu xuống một hồ nước. Theo em, Tuấn sẽ ứng xử như thế nào?

MÔN VẬT LÍ
Câu 1: Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.

	1. Chất cách điện

2. Dòng điện

3. Chất dẫn điện

4. Dòng điện trong kim loại
	a. là do điện tích dịch chuyển có hướng.

b. cho các điện tích dịch chuyển có hướng.

c. không cho các điện tích dịch chuyển có hướng.

d. là do các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

e. là do các electron tự do dịch chuyển có hướng


Câu 2: Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy.

Câu 3: 

· Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này? 
MÔN SINH HỌC 

LỚP LƯỠNG CƯ
Câu 1: Cử động hô hấp của ếch là gì ?
A. Phổi nâng lên 



B. Sự nâng hạ lồng ngực.
C. Sự nâng hạ của thềm miệng

D. Tất cả đều sai
Câu 2: Tim ếch cấu tạo gồm mấy ngăn ? 
A. Một ngăn

B. Hai ngăn

C. Ba ngăn

D. Bốn ngăn.
Câu 3: Hệ tuần hoàn của Lưỡng cư có cấu tạo? 
A. Tim có một ngăn và một vòng tuần hoàn
B. Tim có hai ngăn và hai vòng tuần hoàn
C. Tim có ba ngăn và hai vòng tuần hoàn.
D. Tim có bốn ngăn và hai vòng tuần hoàn.
Câu 4: Hệ tuần hoàn của ếch gồm hai vòng tuần hoàn là hai vòng nào trong các đáp án sau đây ? 
A. Vòng nhỏ và vòng phổi. 


B. Vòng nhỏ và vòng lớn.
C. Vòng lớn và vòng cơ thể 


D. Tất cả đều sai
Câu 5: Máu đi nuôi cơ thể ếch là loại máu nào trong các đáp án sau ? 
A. Máu đỏ tươi.



B. Máu đỏ thẫm.
C. Máu pha.




D. Máu pha và máu đỏ thẫm.
Câu 6: Nhiệt độ cơ thể ếch đồng không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường nên được gọi là? 
A. Động vật thấp nhiệt 



B. Động vật cao nhiệt
C. Động vật đẳng nhiệt 



D. Động vật biến nhiệt
Câu 7: Đặc điểm cấu tạo của miệng ếch thích nghi cho việc bắt mồi như thế nào ? 
A. Miệng rông 




B. Có lưỡi dài.
C. Lưỡi có thể bật ra ngoài để dính vào con mồi.
Câu 8: Hệ tiêu hoá của ếch gồm những cơ quan nào ? 
A. Miệng có lưỡi phóng bắt mồi

B. Có gan mật tuyến tuỵ.
C. Dạ dày lớn ruột ngắn.



D. Phổi và dạ dày
Câu 9: Cấu tạo dạ dày ếch có đặc điểm nào tiến hoá hơn so với cá chép ? 
A. Nhỏ hơn.




B. To hơn.
C. To và phân biệt với ruột

D. To hơn nhưng chưa phân biệt rõ với ruột.
Câu 10: Hệ thần kinh của ếch gồm có những bộ phận: 
A. Não trước và thuỳ thị giác phát triển
B. Tiểu não kém phát triển.
C. Hành tuỷ và tuỷ sống.



D. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng
       LỚP BÒ SÁT
Câu 1: Thời gian kiếm mồi của thằn lằn bóng như thế nào? 
A. Bắt mồi về ban đêm



B. Bắt mồi về ban ngày
C. Bắt mồi cả ban ngày và ban đêm.
Câu 2: Thằn lằn bóng có tập tính gì? 
A. Trú đông trong các hốc đất khô dáo.
B. Trú đông trong các hốc đất tối và ẩm ướt. 
C. Không trú đông
Câu 3: Thằn lằn bóng đuôi dài di chuyển như thế nào? 
A. Di chuyển theo kiểu nhảy cóc.
B. Di chuyển theo kiểu vừa nhảy vừa bò.
C. Di chuyển theo kiểu thân và đuôi tỳ vào đất cử động uốn thân phối hợp các chi tiến lên phia trước.
Câu 4: Cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn. 
A. Da khô có vảy sừng bao bọc 


B. Da trần ẩm ướt 
C. Da khô và trơn




D. Da trần có lớp sáp bảo vệ. 
Câu 5: Lớp Bò sát chia làm mấy bộ? 
A. ba bộ.


B. bốn bộ.


C. hai bộ.
Câu 6: Cơ quan hô hấp của ếch là gì ? 
A. Mang.

B. Da.

C. Phổi.

D. Da.vàPhổi.
Câu 7: Da của Bò sát có cấu tạo như thế nào? 
A. Da trần và ẩn ướt.
     B. Da khô có vẩy sừng.
        C. Da khô thiếu vẩy.
Câu 8: Hệ tuần hoàn của Bò sát có cấu tạo? 
A. Tim có một ngăn và một vòng tuần hoàn
B. Tim có hai ngăn và hai vòng tuần hoàn
C. Tim có ba ngăn tâm thất có vách ngăn hụt và hai vòng tuần hoàn.
D. Tim có bốn ngăn và hai vòng tuần hoàn
Câu 9: Hệ hô hấp của chim bồ câu có : 
A. Khí quản. 
B. 2 phế quản
C. 2 lá phổi.

D. Túi khí
Câu 10: Hệ thần kinh của ếch có những bộ phận nào ? 
    A. Não trước và thuỳ thị giác phát triển




    B. Hành tuỷ và tuỷ sống.







    C. Tiểu não phát triển.

    D. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng
    E. Tim có một ngăn và một vòng tuần hoàn
Câu 11: Cử động hô hấp của ếch là gì ? 
    A. Phổi nâng lên 



    B. Sự nâng hạ của thềm miệng



    C. Sự nâng hạ lồng ngực.
Câu 12: Động vật có tim 3 ngăn và tâm thất có vách ngăn hụt là: 
A. Cá 
`
B. Lưỡng cư

C. Chim

D. Bò sát
Câu 13: Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học không và do nguyên nhân nào ? 
A. Do thiếu thuốc chuột 




B. Do mèo bị bắt làm thực phẩm 
C. Do chim cú mèo diều hâu bị săn bắn

D. Do rắn bị bắt làm đặc sản
Câu 14: Cá sấu bơi được là nhờ: 
A. Có các vây chẵn

B. Chi năm ngón có màng da 

C. Có vây lẻ
MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Em hãy cho biết vai trò của chăn nuôi ? Lấy ví dụ?

Câu 2: Sau khi trồng rừng có cần chăm sóc không? Những công việc cần làm là gì?

Câu 3: Rừng sau khai thác có cần phục hồi không? Nêu cách phục hồi?
MÔN TIẾNG ANH

Week 21

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

       1.   A. loved
B. stopped
C. played
D. lived

2.
A. laughed
B. selected
C. liked
D. crossed

3.
A. crooked
B. finished
C. arrived
D. blessed

4.
A. phoned
B. enjoyed
C. boiled
D. cooked

5.
A. followed
B. fixed
C. missed
D. talked
Exercise 2: Complete the words: types of film.


1. d_ _ _m_ _ _ _ _ _
4. sci_ _ _ _-fic_ _ _ _ film
7. a_ _ _a_ _ _ _


2. ro_ _ _ _ _ _ co_ _ _ _
5. ac_ _ _ _ film
8. de_ _ _ _ _ _ _ film


3. c_ _ _ _y
6. fa_ _ _ _ film
9. ho_ _ _ _ film

Exercise 3: Look at the pictures and do the crosswords. The first letter is cue for you.

	1.
	3
	D
	G
	L
	A
	S
	S
	E
	S

	2.
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	D
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	P
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	S
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	1 ..............................
	2 ..............................
	3 ..............................
	4 ..............................
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	5 ..............................
	6 ..............................
	7 ..............................
	8 ..............................


Exercise 4: Choose the best option to fill in the blank.


1.
In 1939, this ..................... was made to tell stories about the real life of Abraham Lincoln as a young man.


A. biopic
B. science fiction film


C. action film
D. horror film


2.
When watching that ....................., we can’t help laughing at the stupid things of the main actor.


A. documentary
B. comedy
C. action film
D. horror film


3.
My son feels very happy when he sees that ..................... with a lot of cute animals.


A. horror film
B. biopic
C. thriller film
D. animation


4.
Most ..................... say that this film is worth watching.


A. plots
B. settings
C. critics
D. acting


5.
He acts very well. I’m sure that yesterday he stayed up all night reading the ...............


A. acting
B. character
C. survey
D. script


6.
Before you go to the cinema, you can watch the trailer and read .............. of the film.


A. reviews
B. disaster
C. critic
D. character


7.
That was a ................ and boring horror film so I slept from the beginning to the end.


A. shocking
B. entertaining
C. gripping
D. predictable


8.
I didn’t expect the movie to be so interesting and so .....................! I cried at the end of the film.


A. moving
B. violent
C. confusing
D. hilarious


9.
According to our latest survey, Batman is one of 10 ..................... films this summer.


A. must-see
B. violence
C. embarrassed
D. stunt


10.
Woody Allen is one of some directors who ..................... in their own films and receive positive reviews.


A. set
B. star
C. recommend
D. make

Week 22

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form of adjectives.


1.
I do the same thing every day. My job is very .............................
bore

2.
I have nothing to do. I’m .............................
bore



3.
My job is very varied. I find it .............................
depress

4.
Cheer up. Don’t feel so ............................. There are plenty of other jobs.
depress

5.
I heard a very ............................. story. It will make you laugh.
interest

6.
It’s not ............................. that you failed the exam. You never did any
surprise 

work.


7.
I don’t understand this exercise. I’m very .............................
confuse

8.
The lesson was really ............................. I almost fell asleep.
bore

9.
 I was ............................. by her behavior. It was very funny.
amuse

10.
I was ............................. by the news. I didn’t expect it.
surprise
Exercise 2: Match one sentence in column A with one sentence in column B.

	No.
	A
	Opt.
	B

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
	I was looking forward to that film, but it was a load of rubbish

I hate the food at that restaurant

He talked and talked about the same topic for hours.

He drove much too quickly, and he wasn’t really looking where he was going

They had only known each other for a few days when they announced their engagement

I fell over in front of everybody in the restaurant

My best friend won first prize in a talent competition, even though she can’t sing

I can’t add up and I can’t remember numbers. I hate mathematics
	A

B

C

D

E

F

G

H
	We were quite shocked.

It’s absolutely disgusting

I find it really confusing.

I was really disappointed

It was the most embarrassing experience of my life.

I was amazed

I was really bored

It was quite frightening





Your answer:


1........
2........
3........
4........
5........
6........
7........
8........

Exercise 3: Rewrite the sentences without changing their meaning-


1.
Although Tom was a poor student, he studied very well.


( In spite of 



2.
Mary could not go to school because she was sick.


( Because of 
 


3.
Although the weather was bad, she went to school on time.


( Despite 



4.
My mother told me to go to school although I was sick.


( In spite of 



5.
Because there was a big storm, I stayed at home.


( Because of 


      6.
Tom was admitted to the university although his grades were bad.


( Despite 



7.
Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.


( Despite 



8.
In spite of his good salary, Tom gave up his job.


( Although 



9.
Though he had not finished the paper, he went to sleep.


( In spite of 



10.
In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.


( Even though 


Week 23

Exercise 1. Look at the pictures and complete the phrases under them.
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	1. bus s_ _ _
	2. c_ _ _ _ lane
	3. driving l_ _ _ _ _ _
	4. r_ _ _ _ _ _ station
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	5. seat b_ _ _
	6. s_ _ _ _ limit
	7. traffic l_ _ _ _
	8. t_ _ _ _ _ _ rule
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	9. train t_ _ _ _ _
	10. z_ _ _ _ crossing
	


Exercise 2: Changed into negative and interrogative form.


1.
They used to play tennis twice a week.


2.
I used to go to the gym three times a week.


3.
Tennis used to be a sport for rich people only.


4.
My father used to take me to see soccer games on Saturday.


5.
He used to buy a new tennis racket.

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past. (2)


1.
I (not play) ................................... computer games when I was a child, but now I (play) ................................... a lot of games in the evening.


2.
Mike (not smoke) ................................... before going to the army.


3.
There (be) ................................... three parks in our village, but now there (be) ................................... only one.


4.
Murat (like) .................................. cheeseburgers, but now he (eat) .................................. healthy food.


5.
She (not cook) ................................... before she got married, but now she (cook) ................................... everything.


6.
Alex (not have) ............................. a mobile phone, but now he (send) .............................. text messages easily.


7.
When I was single, I (have) ................................... big parties in my house, but now I (watch) ................................... TV in the evenings.


8.
When I was in Vietnam, I (watch)
 ................................... football matches at the stadium. Now I (watch) ................................... on TV every weekend.


9.
A: you (drink) ........................... a glass of milk every morning when you were a child?


B: Yes, I did, but now I (drink) ................................... a cup of coffee every morning.


10.
My sister (love) ............................... classical music, but she (hate) .............................. it when she was younger

Exercise 4: Reorder the words to make correct sentences.


1.
is/ to/ it/ from/ How far/ the hospital?/ the park


2.
is/ from/ three/ It/ here./ kilometers


3.
it/ the/ Is/ to/ the/ far/ library?/ from/ supermarket


4.
is/ National Museum?/ the/ Where


5.
is/ The National Park/ from/ kilometers/ the University./ five

Week 24

Exercise 1: Choose the best answer to complete these following sentences.


1.
Astronauts ................. in their spaceship, but they frequently work outside now.


A. were used to stay
B. used to stay


C. were staying
D. had used to stay


2.
People ................. that the earth is round before.


A. were not used to believe
B. used to believing


C. would not use to believe
D. did not use to believe


3.
Tuberculosis ................. incurable before.


A. use to be thought
B. used to be thought


C. used to think
D. use to think


4.
Formerly babies ................. of whooping cough.


A. have died
B. used to die


C. would die
D. both B and C


5.
These city girls are used ................. in the field.


A. to work
B. used to lie


C. would like
D. to working


6.
Newton ................. scientific books when being a boy.


A. used to read
B. has read


C. had read
D. bad been reading


7.
I am sorry I am not ................. fast.


A. used to drive
B. used to driving


C. use to drive
D. use to driving


8.
Frank used to work in a small shop. He .................


A. doesn’t any more
B. still does


C. is now
D. had never done anything else


9.
I ................. in Jakarta. I’ve lived here all my life.


A. am used to living
B. used to living


C. use to live
D. am used to live


10.
Jane ................. for the telephone company, but now she has a job at the post office.


A. used to working
B. used to work


C. is used to working
D. am used to work

Exercise 5: Read and decide if each statement is true or false or not given.



Hello. My name is Lucy. Last week I went to visit my friend Samantha in Spring Town. That was my first visit to Spring Town, and I rode my motorbike to Samantha’s house. Firstly I saw a No U-turn signal. So I had to ride forward until I see a U-turn signal. I turned and kept riding, then I noticed the crossroad sign and check my map. I saw that I had to turn left. But the red traffic light was on, and I had to wait for 60 seconds. I turned left and I got stuck in a traffic jam. I waited there for nearly 15 minutes. There was a car accident there, a car hit a motorbike and ran. At that time the motorcyclist was moved to the hospital. I could keep my riding. Unfortunately, my phone was out of charge, so I could not check my map and had to ask people there for route. After one hour and 02 times of getting lost, I finally reached my friend’s home. It is unbelievable.

	No.
	Statements
	T
	F
	NG

	1.
	Samantha and Lucy lives in Spring Town.
	(
	(
	(

	2.
	Lucy rode her bike to Samantha’s house.
	(
	(
	(

	3.
	Lucy turned back when she saw No U-turn signal.
	(
	(
	(

	4.
	It was about 02 kilometers from Lucy'’s house to Samantha’s house.
	(
	(
	(

	5.
	The red traffic light was on for one minute.
	(
	(
	(

	6.
	Lucy did not get stuck in traffic jam.
	(
	(
	(

	7.
	There was an accident on the way to Samantha’s house.
	(
	(
	(

	8.
	Lucy got lost one time on the way to Samantha’s house.
	(
	(
	(


Exercise 6: Read and answer the questions.

TRAFFIC JAM



For many years, Daniel has been driving to work and back home every weekday. Every morning, on his way to work, especially during rush hours, the highways are usually crowded causing traffic jam. The situation is even worse in the evening when he drives home. If there is an accident or a car has broken down and block the lane, most of drivers have to wait for hours or turn back to go on another route. In the winter, especially when it snows, it is strongly for vehicles to move on thick layer of snow. Many people have to leave their vehicles outside and walk home because they completely cannot move. Daniel feels really tired when he is stuck in a traffic jam, so he usually listens to music and waits until the end of traffic jam.


1.
How does Daniel go to work?


2.
What happen with the highways during rush hours?


3.
What do the drivers do when the lane is block?


4.
Why is it difficult for vehicles to move in winter?


5.
How is the lawyer of snow?


6.
What do some people do when their cars are stuck in snow?


7.
How does Daniel feel when he is stuck in a traffic jam?


8.
What does Daniel do while waiting until the end of traffic jam?

Exercise 7: Answer the questions.


1.
How far is it from your house to your school?


2.
How do you go to school?


3.
Is there a bus stop near your home?


4.
Do you have a driving license?


5.
What bus did you catch yesterday?


6.
Is there a no-cycling sign near your house?


7.
Have you travelled by plane? If yes, where have you gone?


8.
What should we do when we see the red light?

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
	MÔN TOÁN
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	Gọi số công nhân của 3 đội xây dựng lần lượt là a, b, c (công nhân); a, b, c 
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	Giải thích số công nhân và thời gian xây là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, lập luận để có:      4a = 6b = 12c và a + b + c = 6
	0,5đ

	
	
[image: image45.wmf]60

120

1111111

461246122

abcabc

++

=====

++


Do đó: a=30; b=20; c= 10  
	0,75đ
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	1đ

	
	[image: image54.emf]D

K

E

H

A

B

C

b) +C/m: (ABE cân tại B => 
[image: image46.wmf]·

·

BAEAEB

=

 

+C/m: AB // EK 

=>
[image: image47.wmf]·

·

BAEAEK

=

(2 góc so le trong) 

Mà  
[image: image48.wmf]·

·

BAEAEB

=

 (cmt)

=> 
[image: image49.wmf]·

·

AEKAEB

=

 hay 
[image: image50.wmf]·

·

AEKAEH

=


+C/m: ( vuông AEH=( vuông AEK (ch-gn)

· AH=AK (2 cạnh tương ứng)
	0,25đ

0.25đ

0.5đ

	
	c) +C/m: ( DEH=( CEK (g.c.g) => HD=KC (2 cạnh tương ứng)

+C/m: AH+HD=AK+KC => AD=AC => (ADC cân tại D
	0,25đ

0,25đ

	
	d) +(ADC cân tại D(cmt) => AC=AD=8cm
+S(ABC=
[image: image51.wmf]11

..

22

AHBCABAC

=

=> Tính được AH=4,8cm

+Tính được HD=AD-AH=AC-AH=3,2cm

+Tính được HC=6,4cm 

· Tính được DC=7,16cm
	0,25đ

0,25đ

	5
	[image: image55.emf]F

E

D

A

B C

O

Áp dụng định lí Pytago vào các tam giác vuông EOA và EOB, ta được: AE2=OA2-OE2; CE2=OC2-OE2
Suy ra CE2-AE2 =OC2-OA2  (1)

Chứng minh tương tự, ta được:

AF2-BF2 =OA2-OB2    (2)

BD2-CD2 =OB2-OC2   (3)

Cộng từng vế (1), (2) và (3), ta có:

CE2-AE2 + AF2-BF2 +BD2-CD2 =0
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MÔN NGỮ VĂN

	Phần I
	Đáp án
	Điểm

	1
	 - Đoạn văn được trích trong văn bản: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”
- Tác giả:  Hồ Chí Minh

- Thể loại: Nghị luận 
- Nội dung của đoạn trích: Tác giả đưa dẫn chứng để chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta ở thời điểm ngày nay.
	    0.25 đ

0.25 đ

0.5 đ

0.5 đ

	   2

	b, Việc lặp lại cấu trúc: “Từ...đến” trong đoạn văn trên có tác dụng :

 - Nhấn mạnh lòng yêu nước của nhân dân ta được thể hiện ở nhiều đối tượng khác nhau, không phân biệt nghề nghiệp, tầng lớp, lứa tuổi, vùng miền, giới tính...

- Khẳng định, ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
	0,5 đ
0,5 đ


	  3

	Đoạn văn: HS viết được đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

 * Hình thức: 

- Đúng HT đoạn văn, đủ số câu

* Nội dung:  - Tình cảm, suy nghĩ chân thành; liên hệ phù hợp với lứa tuổi. Đảm bảo các ý sau: 
- Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhất là khi Tổ quốc bị xâm lăng. Đó là thứ tình cảm cao quý,  thiêng liêng mà mỗi người dân luôn có.

- Trong lịch sử, nhân dân ta đã có nhiều cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược đã khẳng định lòng yêu nước của nhân dân ta.

- Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đã hòa bình, thế hệ trẻ nói chung và học sinh nói riêng cần phải hiểu rõ cũng như nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân góp phần bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước như không ngừng tu dưỡng, học tập rèn luyện, sáng tạo...
	       1 đ

    0,5 đ
      0,5 đ

      1

	Phần    II

	Yêu cầu:

1.Hình thức:

- Bài văn rõ bố cục ba phần

- Đúng thể loại chứng minh

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không sai chính tả, ngữ pháp.

2.Nội dung:

*MB: Dẫn dắt vấn đề: Con người sống ở môi trường, hoàn cảnh nào sẽ chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường đó...

*TB:

- Giải thích “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng:

+Nghĩa đen

+Nghĩa bóng

   - Lấy dẫn chứng chứng minh
+Sống trong môi trường tốt

+ Sống trong môi trường không tốt

- Tuy nhiên không phải ai gần mực cũng đen, ai gần đèn cũng sáng.

- Giải thích: Gần mực mà cẩn then sẽ không bị dây bẩn, còn gần đèn mà cố tình ngồi tránh, ngồi khuất thì đèn cũng chẳng chiếu sáng được. Sống ở môi trường tốt đẹp mà không học hỏi theo cái tốt thì không thể tốt được. Khi bị buộc sống trong môi trường không tốt nếu biết giữ mình thì không thể trở thành người xấu được.
 - Lấy dẫn chứng chứng minh

*KB: Khẳng định lại vấn đề. Rút ra bài học và liên hệ bản thân.

  Biểu điểm :

  - Điểm 9- 10:  Bài làm đáp ứng được hầu hết các yêu cầu trên. Văn viết mạch lạc, chặt chẽ, bố cục hợp lí…

- Điểm 7- 8,5: Bài làm cơ bản đạt các yêu cầu trên, nhất là phần nội dung. Có thể có một vài sai sót nhỏ nhưng không đáng kể.

- Điểm 5- 6.5: đạt được cơ bản các yêu cầu trên, về nội dung có thể sơ sài nhưng phải đủ ý chính, mắc một vài lỗi thông thường…

- Điểm 3- 4.5: Bài văn sơ sài, thiếu ý chính, diễn đạt còn lủng củng…

- Điểm 1- 2.5: còn lại

- Điểm 0: không làm được gì hoặc lạc đề hoàn toàn




MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	B


II. Tự luận

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Học sinh cần trình bày được:

· Quân đội nhà Lê được tổ chức như thế nào:

+ Thực hiện chính sách “ ngụ binh ư nông”.

+ Quân đội gồm 2 bộ phận:  * Quân triều đình/ Quân địa phương

- Vì sao bộ luật thời Lê có tên là luật Hồng Đức:

+ Hồng Đức là niên hiệu của vua Lê Thánh Tông.

+ Bộ luật được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông khi ông dùng niên hiệu này.

· Chính sách kinh tế thời Lý – Trần có gì giống và khác nhau:

+ Giống: Đều quan tâm phát triển kinh tế nông - công, thương nghiệp.

+ Khác: thời Lý- Trần: ruộng công- ưu thế thời Lê Sơ: ruộng tư chiếm ưu thế.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	Câu 2
	Học sinh đưa ra được những đánh giá về vai trò của vua Lê Thánh Tông đối với sự phát triểu của văn học triều Lê sơ

·  Sáng lập hội Tao đàn và làm chủ soái

· Để lại một di sản thơ văn phong phú, đồ sộ

· Hội Tao đàn đánh dấu bước phát triển cao về văn chương đương thời
	2 điểm


	
	


MÔN ĐỊA LÍ
Bài 1: 

- Dân cư Bắc Mĩ phần lớn là con cháu của người Anh, Pháp , Đức di cư sang có nền văn hóa Ăng-lô-xắc-xông ( nói tiếng Anh). 

- Cư dân các nước Trung và Nam Mĩ là con cháu người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La-tinh ( tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha).

Bài 2: Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ

Bước 1: TÍnh tỉ lệ % dân nông thôn:

             100% -76% = 24%

Bước 2: Vẽ biểu đồ:

· Vẽ 1 hình tròn, sau đó vẽ  bắt đầu từ kim 12h, theo chiều kim đồng hồị  để biểu thị tỉ lệ %)

· Có tên biểu đồ

· Bảng chú giải 
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· Tỉ lệ dân đô thị ở Bắc Mĩ tang nhanh là do quá trình phát triển dân số gắn với quá trình công nghiệp hóa, các thành phố của Bắc Mĩ, đặc biệt là Hoa Kì phát triển rất nhanh.

Bài 3: Những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ

· Giá thành nông sản cao, sự cạnh tranh của thị trường thế giới

· Sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, gây tác động xấu đến môi trường

MÔN GDCD

Câu 1: Nêu những điều có hại khi làm việc không có kế hoạch:

- Ảnh hưởng đến người khác.

- Việc làm tuỳ tiện.

- Kết quả kém....

Câu 2: * Vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên:

- Tạo cơ sở vật chất để phát triển KT-VH-XH.

- Tạo phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức con người.

- Tạo cuộc sống tin thần cho con người.

-Làm con người vui tươi, khoẻ mạnh, làm giàu đời sống tin thần.

 * Các hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên:

- Vứt rác, chất thải bừa bãi;

 - Đổ nước thải, chất thải công nghiệp vào nguồn nước; 

- Sử dụng phân hoá học quá mức; 

- Sử dụng thuốc trừ sâu không đúng cách hoặc dùng thuốc độc trừ sâu;

- Đốt rừng làm nương; 

- Dùng thuốc nổ, chất hoá học đánh bắt cá...

* Tác hại của các hành vi trên:

 Gây mất cân bằng sinh thái, môi trường bị suy thoái dẫn đến lũ lụt, mưa bão, hạn hán,... ảnh hưởng xấu trực tiếp đến đời sống sinh hoạt con người.

Câu 3: Cho tình huống : Trên đường đi học về, Tuấn phát hiện thấy một thanh niên đang đổ một xô nước nhờn màu khác lạ và mùi nồng nặc, khó chịu xuống một hồ nước. Theo em, Tuấn sẽ ứng xử như thế nào?

- Khi có người làm ô nhiểm môi trường hoặc phá hoại tài nguyên thiên nhiên phải lựa lời can ngăn và báo cho người có trách nhiệm biết để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên...

MÔN VẬT LÍ
Câu 1: 
   1. c       2.a

   3. b       4. e
Câu 2: 
xe máy, xe ô tô, đèn thắp sáng
Câu 3: 

· Cường độ dòng điện

· Kí hiệu I, đơn vị Ampe(A)

MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Em hãy cho biết vai trò của chăn nuôi ? Lấy ví dụ?

Trả lời:

Vai trò của chăn nuôi:

- Cung cấp thực phẩm. VD:HS lấy

- Cung cấp sức kéo VD:HS lấy

- Cung cấp phân bón VD:HS lấy

- Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. VD:HS lấy
Câu 2: Sau khi trồng rừng có cần chăm sóc không? Những công việc cần làm là gì?

Trả lời:

*Sau khi trồng rừng có cần chăm sóc

*Những công việc cần làm là:

1. Làm rào bảo vệ.

2. Phát quang.

3. Làm cỏ.

4. Xới đất, vun gốc.

5. Bón phân.

6. Tỉa và dặm cây.
Câu 3: Rừng sau khai thác có cần phục hồi không? Nêu cách phục hồi?

Trả lời:

* Rừng sau khai thác có cần phục hồi

*Cách phục hồi:

1. Rừng đã khai thác trắng

 + Trồng rừng để phục hồi lại rừng.

 + Trồng xen cây công nghiệp với cây rừng.

 2. Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn

  Thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi bằng các biện pháp:

+ Chăm sóc cây gieo giống: làm cỏ, xới đất, bón phân quanh gốc cây.

+ Phát dọn cây cỏ hoang dại để hạt dễ nẩy mầm và cây con sinh trưởng thuận lợi.

+ Dặm cây hay gieo hạt vào nơi có ít cây tái sinh và nơi không có cây gieo trồng.
MÔN TIẾNG ANH

Answer key week 21

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. B
                2. B
                 3. C
                       4. D
                       5. A


Exercise 2: Complete the words: types of film.


1. documentary
4. science-fiction film
7. animation


2. romantic comedy
5. action film
8. detective film


3. comedy
6. family film
9. horror film

Exercise 3: Look at the pictures and do the crosswords. The first letter is cue for you.

	1.
	3
	D
	G
	L
	A
	S
	S
	E
	S

	2.
	A
	C
	T
	O
	R
	
	
	
	

	3.
	A
	C
	T
	R
	E
	S
	S
	
	

	4.
	C
	A
	M
	E
	R
	A
	M
	A
	N

	5.
	D
	I
	R
	E
	C
	T
	O
	R
	

	6.
	P
	O
	P
	C
	O
	R
	N
	
	

	7.
	S
	C
	R
	E
	E
	N
	
	
	

	8.
	S
	E
	A
	T
	
	
	
	
	


 Exercise 4: Choose the best option to fill in the blank.


1. A
2. B
3. D
4. C
5. D
6. A


7. D                   8. A                    9. A
10. B

Answer key week 22

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form of adjectives.


1. boring
2. bored
3. depressing
4. depressed


5. interesting
6. surprising
7. confused
8. boring


9. amused
10. surprised

Exercise 2: Match one sentence in column A with one sentence in column B.


1. D
2. B
3. G
4. H
5. A
6. E
7. F
8. C

Exercise 3: Rewrite the sentences without changing their meaning.


1.
In spite of being a poor student, Tom studied very well.


2.
Because of her sickness, Mary could not go to school.


3.
Despite the bad weather, she went to school on time.


4.
In spite of being sick, my mother told me to go to school.


5.
Because of a big storm, I stayed at home.


6.
Despite his bad grades, Tom was admitted to the university.


7.
Despite having a physical handicap, she has become a successful woman.


8.
Although Tom’s salary is good, he gave up his job.


9.
In spite of not having finished the paper, he went to sleep.


10.
Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies.

Answer key week 23

Exercise 1: Look at the pictures and complete the phrases under them.


1. bus stop
6. speed limit


2. cycle lane
7. traffic light


3. driving license
8. traffic rule


4. railway station
9. train ticket


5. seat belt
10. zebra crossing

Exercise 2: Changed into negative and interrogative form.


1.
They didn’t use to play tennis twice a week.


Did they use to play tennis twice a week?


2.
I didn’t use to go to the gym three times a week.


Did you use to go to the gym three times a week?


3.
Tennis didn’t use to be a sport for rich people only.


Did tennis use to be a sport for rich people only?


4.
My father didn’t use to take me to see soccer games on Saturday.


Did your father use to take you to see soccer games on Saturday?


5.
He didn’t use to buy a new tennis racket?


Did he use to buy a new tennis racket?

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past. (2)


1.
didn’t use to play; play
6.
didn’t use to have; sends

2.
didn’t use to smoke
7.
used to have; watch

3.
used to be; is
8.
used to watch; watch

4.
used to like; eats
9.
Did you use to drink; drink

5.
didn’t use to cook; cooks
10.
loves; used to hate

Exercise 4: Reorder the words to make correct sentences.


1.
How far is it from the park to the hospital?


2.
It is three kilometers from here.


3.
Is it far from the supermarket to the library?


4.
Where is the National Museum?


5.
The National Park is five kilometers from the University.

Answer key week 24

Exercise 1: Choose the best answer to complete these following sentences.


1. B
2. D
3. B
4. D
5. D

6. A
7. B
8. A
9. A                          10. B
Exercise 2: Read and decide if each statement is true or false or not given.


1. F
2. T
3. F
4. NG
5. T
6. F
7. T
8. F

Exercise 3: Read and answer the questions.


1.
He drives to work.


2.
They are usually crowded causing traffic jam.


3.
They wait for hours or turn back to go on another route.


4.
Because of the snow.


5.
It is thick.


6.
They leave their vehicles outside and walk home.


7.
He feels really tired.


8.
He usually listens to music.

Exercise 4: Answer the questions.


1.
It is about 500 meters.


2.
My father drives me there.


3.
Yes, there is.


4.
No, I don’t.


5.
I catch the bus No. 50 to go to the City Library.


6.
No, there isn’t.


7.
Yes, I have. I have travelled to Rome.


8.
We should stop and wait.
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